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I. ĐẠI CƯƠNG
 -  Màng R.O sau 1 thời gian sử dụng sẽ bị các cặn bám vào, bao gồm các chất vô cơ và hữu cơ. Do vậy phải vệ sinh định kỳ nhằm làm sạch màng, sát khuẩn đảm bảo cho nước R.O đủ tiêu chuẩn lọc máu.
-  Rửa màng R.O định kỳ thường 2 – 3 tháng/lần tùy theo công suất sử dụng hoặc khuyến cáo của nhà sản xuất.
-  Tốt nhất là dùng đến khi có dấu hiệu phải rửa màng thì thay màng mới mà không rửa lại (Xem chỉ định phía dưới).

II. CHỈ ĐỊNH  
· Tẩy rửa màng định kỳ theo khuyến cáo hoặc :

+ Lưu lượng nước R.O suy giảm ≥ 10% 


+ Độ điện dẫn tăng ≥ 10% (tỷ lệ loại bỏ muối suy giảm ≥ 10%)


+ Áp lực nén vào màng R.O tăng ≥ 15%

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định (nếu màng R.O rách hoặc thủng, bỏ đi không dùng nữa).


IV. CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện quy trình:

Kỹ thuật viên chuyên trách về xử lý nước R.O

2.   Phương tiện:

-  Máy bơm chuyên dụng chịu được acid, kiềm.
-  Đồng hồ đo độ dẫn điện, nhiệt kế, PH, đồng hồ đo áp lực.
-  Dụng cụ bảo hộ lao động (khẩu trang chống độc, kính mắt, găng tay, đồ hồ đo thời gian, ống đong, định lượng hóa chất).
- Thùng chứa hóa chất rửa màng (Nên bằng vật liệu polyprotylen hoặc Composite).
-  Hóa chất rửa cặn vô cơ (VD: A101 của Global ( malaysia) hoặc KLEEN – MCT 411 của GE (mỹ). Nên dùng hóa chất của hãng sản xuất màng.
-  Hóa chất rửa cặn hữu cơ (VD: A102 của Global ( malaysia) hoặc KLEEN – MCT 403 của GE (mỹ). Nên dùng hóa chất của hãng sản xuất màng.
3.  Sổ sách giấy tờ, sổ nhật ký, biên bản làm việc, nghiệm thu, kết quả thử hóa chất tồn dư …
   
V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
	Trách
nhiệm

	Lưu đồ
	Yêu cầu kỹ thuật
	Thời
gian

	Cán bộ kỹ thuật khoa  TNT

	 
	-  Khóa van và tháo rời các đường cấp nước và xả thải của hệ thống màng R.O
-  Đấu nối các đường cấp và xả thải của hệ thống màng R.O vào bình hóa chất (dùng ống mềm)

-  Cho vào bình hóa chất 1 lượng nước vừa đủ, bật bơm cho chạy tuần hoàn 5 phút, đạt nhiệt độ 35 – 400C. Kiểm tra xem đường tuần hoàn có rò rỉ không, nếu rò rỉ phải khóa ngay, tắt bơm.
	10 phút

	Cán bộ kỹ thuật khoa  TNT

	 
	- Cho hóa chất làm sạch chất hữu cơ trước (1 kg với 40 lít nước R.O): Sau khi hóa chất tan hết (Khuấy tay), bật bơm cho chạy 40 – 50 phút (Nhiệt độ không quá 500c). Ngâm từ 2 – 4 giờ sau đó sả sạch. (Đấu lại đường cấp nước mềm, xả sạch từ 15 – 20 phút, thử test nếu hóa chất tồn dư, làm bước 3
- Cho nước vừa đủ, bật bơm chạy 15 phút. Tắt  bơm cho hóa chất làm sạch vô cơ (1 kg với 40 lít nước R.O), khuấy tan cho chạy 40 – 50 phút (nhiệt độ không quá 500c). Ngâm từ 2 – 4 giờ, sau đó xả rửa sạch. Thay lõi lọc 5 micron (lõi này được lắp phía trước màng R.O sau cột mềm )
	4h20p phút

	Cán bộ kỹ thuật khoa  TNT

	
	Đấu lại đường nước mềm hệ cấp vào hệ thống màng R.O. Bật bơm xả nước 30 – 50 phút, sau đó thử hóa chất tồn dư và đo TDS nếu an toàn (không còn hóa chất tồn dư và  TDS < 20ppm) thì đóng đường dẫn R.O vào bồn chứa, mở van, đồng thời mở van xả R.O
	50 phút

	Cán bộ kỹ thuật khoa  TNT

	
	Cho hệ thống R.O chảy vào bình chứa 15 – 20 phút, kiểm tra hóa chất tồn dư lần cuối. Nếu an toàn, thu dọn dụng cụ, ghi sổ nhật ký, cáo lãnh đạo khoa quy trình hoàn tất. Sáng hôm sau xả nước R.O khoảng 15 phút, kiểm tra TDS, lưu lượng, áp lực.
	20 phút

	Cán bộ kỹ thuật khoa  TNT

	
	Ghi chép lại vào sổ lý lịch máy
	



VI. THEO DÕI
Sau khi rửa màng, cần theo dõi: độ điện dẫn của nước < 20ppm, tỷ lệ loại muối ≥ 90%.
Lưu lượng nước đạt theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
VII. XỬ LÝ TAI BIẾN

Nếu sau tẩy rửa không đạt các thông số về kỹ thuật: Độ điện dẫn, tỷ lệ loại muối, áp lực vào ra, lưu lượng nước R.O, cần kiểm tra kỹ TDS, nguồn nước, mềm, than hoạt tính, gioăng phớt của màng hoặc phải thay màng R.O mới.

Lưu ý : 

- Nếu có điều kiện tốt nhất là không rửa màng R.O mà thay mới

- Màng R.O nên rửa 2 – 3 tháng/lần.

- Thay màng R.O sau 2 năm sử dụng.

- Sau rửa nên kiểm tra vi sinh, Endotoxin.

- Một số hệ thống sản xuất nước R.O có quy trình khác thì áp dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
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Bước 1 : Chuẩn  bị hệ thống quay vòng hóa chất





 





Bước 2 : Cho hóa chất làm sạch chất hữu cơ 





Bước 3 : Đấu lại đường nước mềm hệ cấp vào hệ thống màng R.O





Bước 4 :Cho hệ thống R.O chảy vào bình chứa
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